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MÔN THI: Lý thuyết mạch
1. Khái niệm mô hình mạch

1.1. Mô hình mạch Kirchhoff: Đặc điểm mạch năng lượng điện, các phần tử cơ bản, luật Ohm, luật Kirchhoff, các ma trận đặc trưng. Hệ phương trình Kirchhoff độc lập.

1.2. Mô hình mạch tín hiệu: đặc điểm mạch tín hiệu, phần tử mạch truyền đạt tín hiệu, luật truyền đạt Graph tín hiệu. Hệ phương trình đủ của mạch Graph tín hiệu.
2. Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập

2.1. Tín hiệu điều hòa, biểu diễn phức mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa. Sơ đồ phức. Luật Kirchhoff dạng phức.

2.2. Phương pháp tính mạch Kirchhoff ở chế độ xác lập điều hòa. Phương pháp dòng nhánh. Phương pháp dòng vòng. Phương pháp thế đỉnh. Tính mạch có phần tử hỗ cảm. Biến đổi tương đương mạch điện. Tính chất mạch tuyến tính và ứng dụng. 

2.3. Tính mạch truyền đạt ở chế độ xác lập điều hòa. Hệ phương trình mạch truyền đạt dạng phức. Các hàm truyền đạt phức.

2.4. Phần tử phức hợp mạch Kirchhoff. Mạng một cửa: phương trình mô tả, sơ đồ tương đương. Mạng hai cửa: hệ phương trình mô tả dạng A, B, Z, Y, H, G; sơ đồ tương đương; các hàm truyền đạt, trở vào, trở ra. Mạng hai cửa đặc biệt.
2.5. Mạch hỗn hợp Kirchhoff và truyền đạt. Hệ phương trình mô tả mạch hỗn hợp có chứa các phần tử Kirchhoff cơ bản và phức hợp.

2.6. Mạch có kích thích chu kỳ.

2.7. Các cách biểu diễn đặc tính tần và các cách đặc trưng của mạch phụ thuộc một thông số.

3. Mạch tuyến tính ở chế độ quá độ

3.1. Hệ biến và hệ phương trình tương ứng, miêu tả mạch ở chế độ quá độ. Thủ thuật biến đổi hệ biến và hệ phương trình. Biến trạng thái và hệ phương trình trạng thái.

3.2. Biểu diễn giải tích các tín hiệu. Hàm 1(t), (((n)(t) và ứng dụng để biểu diễn các hàm của thời gian. Mở rộng tính khả vi của các hàm chu kỳ, không chu kỳ, tín hiệu lấy mẫu.

3.3. Tính sơ kiện cho các hệ biến ở mạch Kirchhoff và mạch truyền đạt.

3.4. Phương pháp tính quá trình quá độ. Phương pháp tích phân kinh điển. Phương pháp xếp chồng qua hàm quá độ và hàm trọng lượng. Dùng biến đổi Laplace. Phương pháp phổ tần.

4. Mạch phi tuyến

4.1. Khái niệm mô hình mạch phi tuyến. Đặc điểm của mạch phi tuyến.

4.2. Chế độ dừng ở mạch phi tuyến, phương trình đại số miêu tả mạch. Phương pháp đồ thị, phương pháp số: thủ thuật dò, phương pháp lặp Gauss, lặp Newton. Mô hình mạch cho hệ thống từ.

4.3. Chế độ dao động ở mạch phi tuyến. Dao động cưỡng bức và tự dao động. Đặc điểm của dao động phi tuyến. Phương pháp vẽ, phương pháp cân bằng điều hòa. Phương pháp tuyến tính hóa quanh điểm làm việc. Sơ đồ các phần tử bán dẫn đối với tín hiệu biến thiên nhỏ.

4.4. Quá trình quá độ ở mạch phi tuyến. Các phương pháp tuyến tính hóa, phương pháp tham số bé, phương pháp biến thiên hệ số tích phân. Phương pháp số. Biểu diễn quá trình trong mặt phẳng trạng thái, xác định đường cong trạng thái cho hệ cấp 2.

5. Mô hình đường dây dài

5.1. Khái niệm đường dây dài, mạch có thông số phân bố. Hệ phương trình miêu tả.

5.2. Chế độ xác lập điều hòa trên đường dây dài. Phương trình đường dây dài ở chế độ xác lập điều hòa. Sóng chạy và các thông số truyền sóng. Tổng trở vào của đường dây. Hiện tượng méo và chồng méo.

5.3. Quá trình quá độ trên đường dây dài tuyến tính. Mô hình đường dây ở chế độ quá độ. Cách xác định nghiệm nhờ biến đổi Laplace. Sóng chạy trên đường dây không tiêu tán. Qui tắc Petersen xác định dòng và áp ở một điểm trên đường dây.

6. Mạch điện 3 pha

6.1. Mạch điện 3 pha ở chế độ các lập điều hòa: Phân tích mạch 3 pha đối xứng; Phân tích mạch 3 pha không đối xứng; Từ trường đập mạch và từ trường quay trong máy điện.

6.2. Phương pháp thành phần đối xứng: Phân tích một hệ trạng thái không đối xứng thành các thành phần đối xứng; tính chất các thành phần đối xứng của áp - dòng trong mạch 3 pha; phân tích mạch 3 pha không đối xứng bằng phương pháp thành phần đối xứng; các điều hòa cao của áp và dòng trong mạch 3 pha.
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